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BẢNGCÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31tháng 03 năm 2011

Chỉ tiêu
Mã số
Số cuối kỳ
Số đầu năm
A.Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)

100

21,170,120,629

21,543,914,883
I.Tiền và các khoản tương đương tiền

110

18,404,635,297

15,585,301,015

1.Tiền

111

1,904,635,297

585,301,015

2.Các khoản tương đương tiền

112

16,500,000,000

15,000,000,000

-Tiền gởi NH kỳ hạn ngắn (tương đương tiền)

112D

16,500,000,000

15,000,000,000

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

0

0

1.Đầu tư ngắn hạn

121

0

0

2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)

129

0

0

III.Các khoản phải thu ngắn hạn

130

2,070,427,334

4,448,596,182

1.Phải thu của khách hàng

131

1,025,237,334

3,337,802,252

2.Trả trước cho người bán

132

1,000,000,000

1,000,000,000

3.Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

0

0

4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

134

0

0

5.Các khoản phải thu khác

135

45,190,000

110,793,930

6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

0

0

IV.Hàng tồn kho

140

695,057,998

1,490,017,686

1.Hàng tồn kho

141

695,057,998

1,490,017,686

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

0

0

V.Tài sản ngắn hạn khác

150

0

20,000,000

1.Chi phí trả trước ngắn hạn

151

0

0

2.Thuế GTGT được khấu trừ

152

0

0

3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

154

0

0

5.Tài sản ngắn hạn khác

158

0

20,000,000

B.Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)

200

2,868,732,800

3,133,813,259

I.Các khoản phải thu dài hạn

210

0

0

1.Phải thu dài hạn của khách hàng

211

0

0

2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

212

0

0

3.Phải thu dài hạn nội bộ

213

0

0

4.Phải thu dài hạn khác

218

0

0

5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

219

0

0

II.Tài sản cố định

220

2,868,732,800

3,133,813,259

1.TSCĐ hữu hình

221

2,868,732,800

3,133,813,259
-Nguyên giá

222

24,834,017,471

25,468,303,185

-Giá trị hao mòn lũy kế (*)

223

-21,965,284,671

-22,334,489,926

2.TSCĐ thuê tài chính

224

0

0

-Nguyên giá

225

0

0

-Giá trị hao mòn lũy kế (*)

226

0

0

3.TSCĐ vô hình

227

0

0

-Nguyên giá

228

0

0

-Giá trị hao mòn lũy kế (*)
229

0

0

4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

0

0

III.Bất động sản đầu tư

240

0

0

-Nguyên giá

241

0

0

-Giá trị hao mòn luỹ kế

242

0

0

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

0

0

1.Đầu tư vào công ty con

251

0

0

2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

252

0

0

3.Đầu tư dài hạn khác

258

0

0

4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

259

0

0

V.Tài sản dài hạn khác

260

0

0

1.Chi phí trả trước dài hạn

261

0

0

2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

0

0

3.Tài sản dài hạn khác
268

0

0

Tổngcộng tài sản (270=100+200)

270

24,038,853,429

24,677,728,142

A.Nợ phải trả (300=310+330)

300

4,816,979,929

6,394,165,536

I.Nợ ngắn hạn

310

4,812,157,454

6,394,165,536

1.Vay và nợ ngắn hạn

311

0

0

2.Phải trả người bán

312

564,999,391

1,398,311,950
3.Người mua trả tiền trước

313

40,000,000

0

4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

588,661,595

356,964,303

5.Phải trả người lao động

315

2,209,764,733

2,996,011,781

6.Chi phí phải trả

316

0

0

7.Phải trả nội bộ

317

0

0

8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
318

0

0

9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

319

175,522,394

157,708,161

10.Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

0

0

11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi

323

1,233,209,341

1,485,169,341

II.Nợ dài hạn

330

4,822,475

0

1.Phải trả dài hạn người bán

331

0

0

2.Phải trả dài hạn nội bộ

332

0

0

3.Phải trả dài hạn khác

333

0

0

4.Vay và nợ dài hạn

334

0

0

5.Thuế  thu nhập hoãn lại phải trả

335

0

0

6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

4,822,475

0

7.Dự phòng phải trả dài hạn

337

0

0

B.Vốn chủ sở hữu (400=410+430)

400

19,221,873,500

18,283,562,606

I.Vốn chủ sở hữu

410

19,221,873,500

18,283,562,606

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

12,000,000,000

12,000,000,000

2.Thặng dư vốn cổ phần

412

0

0

3.Vốn khác của chủ sở hữu

413

0

0

4.Cổ phiếu quỹ (*)

414

0

0

5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản

415

0

0

6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

0

0

7.Quỹ đầu tư phát triển

417

3,247,974,425

3,247,974,425

8.Quỹ dự phòng tài chính

418

863,700,000

863,700,000

9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

0

0

10.Lợi nhuận chưa phân phối

420

3,110,199,075

2,171,888,181

11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

421

0

0

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

0

0

1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi

431

0

0

2.Nguồn kinh phí

432

0

0

3.Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ

433

0

0

Tổngcộng nguồn vốn (440=300+400)
440

24,038,853,429

24,677,728,142

Cácchỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

0

0

0

1.Tài sản thuê ngoài

0

0

2.Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công

0

0

3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận  ký gửi

0

0

4.Nợ khó đòi đã xử lý

0

0

5.Ngoại tệ các loại

0

0

6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án

0

0

BÁOCÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2011đến ngày 31/03/2011

Chỉ tiêu
Mã số
Kỳ này
Kỳ trước
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

7,468,284,333
7,284,628,001

2.Các khoản giảm trừ

02

0

0

3.Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 03)

10

7,468,284,333

7,284,628,001

4.Giá vốn hàng bán

11

6,652,121,304

6,362,900,926

5.Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)

20

816,163,029

921,727,075

6.Doanh thu hoạt động tài chính

21

525,886,050

304,078,876

7.Chi phí tài chính

22

0

0

-Trong đó: Chi phí lãi vay

23

0

0

8.Chi phí bán hàng

24

0

0

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

477,680,197

473,548,276

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}
30

864,368,882

752,257,675

11.Thu nhập khác

31

386,712,310

0

12.Chi phí khác

32

0

0

13.Lợi nhuận khác (40=31-32)

40

386,712,310

0

14.Tổng lợi nhuận kế toán trư​ớc thuế (50=30+40)

50

1,251,081,192

752,257,675

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

312,770,298

188,064,419

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

0

0

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)

60

938,310,894

564,193,256

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

0

0

BÁOCÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

Chỉ tiêu
Mã số
Kỳ này
Kỳ trước
I.L​ưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD

0

0

1.Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

10,743,677,685

8,768,771,106

2.Tiền chi trả cho ng​ười cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

-4,127,419,158

-4,406,730,588
3.Tiền chi trả cho ngư​ời lao động

03

-3,014,112,787

-2,989,728,187

4.Tiền chi trả lãi

04

0

0

5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

-198,183,945

0

6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

125,555,928

596,418,409

7.Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh

07

-1,236,069,491

-817,255,424

Lưuchuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD

20

2,293,448,232

1,151,475,316

II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu t​ư

0

0

1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

0

0

2.Tiền thu thanh lý, nh​ượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác

22

0

0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

0

0

4.Tiềnthu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

0

0

5.Tiền chi đầu t​ư góp vốn vào đơn vị khác

25

0

0

6.Tiền thu hồi đầu tư​ góp vốn vào đơn vị khác
26

0

0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đ​ợc chia

27

525,886,050

304,078,876

L​ưuchuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t​ư

30

525,886,050

304,078,876

III.L​ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

0

0

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

0

0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành

32

0

0

3.  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đư​ợc

33

0

0

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

0

0

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

0

0

6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

0

0

L​ưuchuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

0

0

L​ưuchuyển tiền thuần trong kỳ

50

2,819,334,282

1,455,554,192

Tiềnvà tư​ơng đư​ơng tiền đầu kỳ

60

15,585,301,015

13,769,634,995

ảnhh​ưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61

0

0

Tiềnvà tư​ơng đư​ơng tiền cuối kỳ (50+60+61)

70

18,404,635,297

15,225,189,187

   
THUYẾT  MINH BÁO  CÁO  TÀI CHÍNH  CHỌN  LỌC
QUÝ   I  NĂM   2011
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
   1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần baogồm vốn Nhà nước và các cổ đông khác

   2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất

   3. Ngành nghề kinh doanh : Gia công in cácloại ấn phẩm

   4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trongnăm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

IINiên độ kế toán , Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
   1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/ 01/ 2011kết thúc ngày 31/ 12 / 2011

   2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:Đồng Việt Nam.

III.Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
   1. Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toáncủa Việt Namđã ban hành.

   2. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Kế toántrên máy vi tính.

   3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kếtoán và chế độ kế toán VN : Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp vớicác chuẩn mực và chế độ kế toán VN.

IV.Các chính sách kế toán áp dụng:
      1.Nguyên tắc xác định các khoản tiền :
           a. Tiền mặt : Là toàn bộ số tiền mặt thực tế nhập xuất tại quỹ của đơn vị. Khi tiếnhành nhập xuất quỹ tiền mặtphải có phiếu thu,phiếu chi và có đầy đủ chữ ký của người nhận, người giao, Kếtoán trưởng và Thủ trưởng. 

Thủ quỹ chịutrách nhiệm quản lý và nhập xuất Quỹ tiền mặt, hàng ngày Thủ quỹ phải kiểm kêđối chiếu số tiền mặt tồn quỹ thực tế với số liệu trên Sổ quỹ; nếu có chênhlệch Kế toán thanh toán và Thủ quỹ phải kiểm tra để xác định nguyên nhân vàkiến nghị biện pháp giải quyết.

            b. Tiền gởi Ngân hàng : Là toàn bộ số tiền đã thực tế nhậpxuất qua Tài khoản được mở tại Ngân hàng của đơn vị, căn cứ qua các giấy báoCó, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc như UN Chi,UN Thu, Sec chuyển khoản, Sec bảo chi, Phiếu thu Ngân hàng và Phiếu chi ngânhàng. Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gởi đến, Kế toán Ngân hàng phải đốichiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên chứngtừ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì Kế toán phải thông báo choNgân hàng biết để đối chiếu và giải quyết kịp thời.

          c. Tiền đang chuyển: Bao gồm thu tiền mặt hoặc Sec nộp thẳng vào Ngân hàng, các khoản tiền chuyểnqua Bưu điện hoặc giao tay ba giữa DN, người mua hàng, ngân hàng.

         *Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Là toàn bộ giá trị thểhiện trên các kỳ phiếu Ngân hàng, trái phiếu và tín phiếu của Nhà nước có thờihạn thu hồi hoặc đáo hạn nhỏ hơn 3 tháng kể từ ngày mua.

         *Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụngtrong kế toán : Đơn vị không có nghiệp vụ giao dịch bằng cácngoại tệ.

     2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho :
         * Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Trong việc phảnảnh giá trị hiện có và tình hình biến độngcác loại vật tư nguyên nhiên vật liệu, đơn vị sử dụng phương pháp kê khaithường xuyên.

Hàngtồn kho của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái vật chất vì vậy kế toán vật tưphải đồng thời theo dõi chặt chẽ cả về số lượng và giá trị của từng loại nguyênvật liệu theo từng địa điểm quản lý và sử dụng. Hàng tháng kế toán vật tư vàthủ kho phải có trách nhiệm đối chiếu, kiểm kê số liệu giữa sổ sách và thực tế.Nếu có chênh lệch phải cùng lập biên bản, xác định nguyên nhân và kiến nghịcách giải quyết.

   + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn khocuối kỳ được xác định theo công thức:
            GT Vật tư tồn kho đầu kỳ  +  GTVật tư nhập trong kỳ  - GT Vật tư xuấttrong kỳ.

Trongđó : - Giá trị vật tư nhập trong kỳ: xác định theo giá mua thực tế

                - Giá trị Vật tư xuất : đượctính theo phương pháp bình quân gia quyền.

         * Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : phương pháp kê khai thường xuyên.

        * Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Xuất phát từ đặc điểm đơn vị là một cơ quan sản xuất mangtính chất gia công nên Chi phí vật tư chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá thành sảnphẩm, đồng thời tình hình cung cấp vật tư của nền kinh tế thị trường là rấtphong phú và đầy đủ nên Công ty chủ trương không tồn kho cao các loại vậttư.  Do vậy, không cần xác định các khoảndự phòng cho nhóm hàng hoá này.

     3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :
        - Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐhữu hình, TSCĐ vô hình : Nguyên giá TSCĐ hữu hình được xác định theo biên bảnxác định giá trị DN của Hội đồng định giá Tổng Cty Văn Hoá Sài Gòn khi tiếnhành chuyển đổi từ DNNN sang Công ty cổ phần. 

        - Phương pháp khấu hao,thời gian sửdụng hữu ích,hoặc tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Khấu hao TSCĐtại DN được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong QĐ số203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ký ngày 20/10/2009 hướng dẫn về việc:"Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ " tại các DN Nhànước. Toàn bộ số khấu hao đã trích trong kỳ đều được đơn vị dùng để tái tạo lạiTSCĐ đã bị hao mòn .

     4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bấtđộng sản đầu tư : 
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bấtđộng sản đầu tư : Không phát sinh.

     5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tưtài chính: 
- Các khoản đầu tư vào công ty con, côngty liên kết : Không phát sinh

-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Đầu tư góp vốntheo số thực tế với Tổng Cty.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầutư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Không phát sinh

      6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá cáckhoản chi phí đi vay : 
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đivay:  Không phát sinh.

-Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốnhoá trong kỳ:  Không phát sinh.

      7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá cáckhoản chi phí khác :  Không phátsinh.

- Chi phí khác : Không phát sinh

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :Phương pháp đường thẳng.

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

      8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả: Theo thực tế

      9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận cáckhoản dự phòng phải trả : Không phát sinh.

     10.Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 
-Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn kháccủa chủ sở hữu :

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu : theo vốngóp của chủ sở hữu

+ Thặng dư vốn cổ phần : Không phát sinh.

+ Vốn khác của chủ sở hữu : Không phátsinh

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giálại tài sản : Không phát sinh 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá :Theo thực tế phát sinh

-Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Theo thực tế phát sinh

     11.Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
-Doanh thu bán hàng : Theo Hóa đơn thực tế phát hành và được khách hàng chấpnhận thanh toán. Các khoản nhận trước của khách hàng không được tính vào chỉtiêu doanh thu trong kỳ.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ :

-Doanh thu hoạt động tài chính : Thuần túy là lãi tiền gởi ngân hàng và phátsinh theo thực tế.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Khôngphát sinh.

     12.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chiphí tài chính : Không phát sinh

     13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chiphí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại : Theo thực tếphát sinh.

     14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không phát sinh

     15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toánkhác : Không phát sinh

V. Các sự kiệnhoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:
         - Đã thực hiện Hợp đồng In SGK trúngthầu của năm 2011 đúng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng cũng như thời giangiao hàng.

          - Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lầnthứ VI năm 2010.

     Người lập biểu                                                     Kếtoán trưởng                                Giámđốc

Trần Thành Quân Triết                                                TrầnThị Hạnh                            NguyễnVăn Do

 


 
